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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: KINH TẾ

Bộ môn phụ trách: Thông tin và PTKT



	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:
Thống kê Đầu tư & XDCB; 

Mã học phần: SIC331
2. Tên Tiếng Anh: Statistics on Investment and Capital Construction;  



3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (2/1/6) 

(2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thảo luận, 6 tín chỉ tự học)

Phân bổ thời gian 15 tuần (36 tiết lý thuyết+ 18 tiết thảo luận và 108 tiết tự học)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết : ………….……không……………………………………..


Môn học trước: Nguyên lý thống kê; Kinh tế đầu tư
5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	GVC,TS Nguyễn Thị Nhung
	0984238716
	nhungnt@tueba.edu.vn
	

	2
	GVC,ThS Trần Văn Dũng
	0912478951
	tranvandung@tueba.edu.vn
	


6. Mô tả học phần: 

Học phần thống kê đầu tư và xây dựng cơ bản được chia làm 7 chương. Học phần gồm hai nội dung cơ bản: thứ nhất,  giới thiệu những nội dung cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản và những lĩnh vực cũng như phương pháp nghiên cứu của thống kê. Phân tích thống kê huy động tài sản cố định và năng lực sản xuất dịch vụ, độ dài và cường độ đầu tư xây dựng. Đánh giá tình hình sử dụng vốn đầu tư. Phân tích hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội đối với từng dự án và đối với doanh nghiệp; nội dung cơ bản thứ hai tập trung nghiên cứu về công tác thống kê sản xuất xây lắp và các chỉ tiêu thống kê sản phẩm xây lắp. Vai trò của lao động và thống kê lao động trong đơn vị xây lắp. Nghiên cứu về kết cấu giá thành và biến động cũng như tình hình thực hiện hạ giá thành trong đơn vị xây lắp.
7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu


	Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức cơ bản về các khái niệm, hệ thống chỉ tiêu, phương pháp tính toán và đặc biệt là các phương pháp phân tích về mặt số lượng; hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và xây dựng cơ bản.
	1.1 CTĐT (Kinh tế đầu tư)

1.2 CTĐT (Kinh tế đầu tư)

1.4 CTĐT (Kinh tế đầu tư)
	3

	G2
	Kỹ năng giao tiếp dưới nhiều hình thức; xác định vấn đề ưu tiên và hỗ trợ ra quyết định đầu tư trong các tình huống phát sinh
	2.2 CTĐT (Kinh tế đầu tư)

2.3 CTĐT (Kinh tế đầu tư)
	3

	G3
	Làm việc độc lập; có khả năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi
	3.1 CTĐT (Kinh tế đầu tư)
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	 Hiểu được các chỉ tiêu trong thống kê đầu tư và XDCB như thống kê kết quả đầu tư, thống kê lao động, thống kê giá thành trong đơn vị xây lắp, thống kê huy động và sử dụng vốn đầu tư.
	1.2 CTĐT (Kinh tế đầu tư)

	3

	
	G1.2
	 Ứng dụng được các kiến thức thống kê vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong hoạt động đầu tư
	1.2 CTĐT (Kinh tế đầu tư)
	3

	
	G1.3
	 Phân tích và lựa chọn được các phương pháp đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư làm cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư.
	1.4 CTĐT (Kinh tế đầu tư)

	4

	
	G1.4
	Vận dụng phương pháp chỉ số trong thống kê để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sử dụng lao động cũng như đến hiệu suất sử dụng tài sản cố định trong các đơn vị xây lắp từ đó góp phần giải quyết cá vấn đề phát sịnh trong thực tiễn
	1.5 CTĐT (Kinh tế đầu tư)

	3

	G2
	G2.1
	Trau dồi và phát triển kỹ năng thuyết trình, truyền tải thông tin
	2.2 CTĐT (Kinh tế đầu tư)
	2

	
	G2.2
	Xác định vấn đề ưu tiên và kỹ năng hỗ trợ ra quyết định đầu tư trong các tình huống phát sinh
	2.3 CTĐT (Kinh tế đầu tư)
	3

	G3
	G3.1
	Phát triển năng lực làm việc theo nhóm: hình thành nhóm, vận hành, lãnh đạo nhóm
	3.1 CTĐT (Kinh tế đầu tư)
	3

	
	G3.2
	Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực trong các hoạt động đầu tư
	3.5 CTĐT (Kinh tế đầu tư)
	3


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

 -  Hoàn thành các bài tập được giao.

  - Nghiên cứu tài liệu học tập.

9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có)

- Hoàn thành các bài thực hành của học phần.

- Hoàn thành các bài tập nhóm theo yêu cầu.

9.3. Phần khác không có

10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:
1. <Phan Công Nghĩa>, <Giáo trình thống kê đầu tư và xây dựng cơ bản>, <Nhà xuất bản Thống Kê>,<2012>
- Tài liệu tham khảo

     2. <Trần Ngọc Phác>, <Giáo trình lý thuyết thống kê>, <Nhà xuất bản Thống kê>, <2011>
3. <Bùi Đức Triệu>, <Giáo trình Thống kê kinh tế>, <NXB Giáo dục>, <2012>.

4. <Trần Chí Thiện>, <Giáo trình Thống kê doanh nghiệp>, <Nhà xuất bản Lao động - xã hội>, <2013>
5. <Nguyễn Bạch Nguyệt>, <Giáo trình kinh tế đầu tư>, <Nhà xuất bản đại học Kinh tế quốc dân>, <2007>.
11. Nội dụng giảng dạy chi tiết

	Tiết
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)

	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1
	- Giới thiệu và làm quen

- Định hướng gợi mở, dẫn dắt, liên kết kiến thức cũ  

- Đưa ra các quy tắc làm việc đối với môn học, 

 - Thông báo về lịch trình làm việc, thời gian học, thời gian giải lao.

- Xác định nhu cầu người học, kiểm tra đầu vào).

- Giới thiệu đề cương học phần, cách thực hiện các mục tiêu học phần.
Chương 1: Những vấn đề chung về Thống kê đầu tư và XDCB

1.1 Đầu tư XDCB - lĩnh vực nghiên cứu của thống kê
	G1.1

G2.1
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	2
	Những vấn đề cơ bản của thống kê học 
1.2 Vai trò, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của thống kê đầu tư XDCB.

1.3 Hệ thống chỉ tiêu thống kê đầu tư XDCB

1.4 Tổ chức thống kê đầu tư XDCB ở Việt nam
	G1.1
	2
	Tự đọc

Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	3-5
	Chương 2: Thống kê vốn đầu tư 

2.1 Một số khái niệm

2.2 Phân loại vốn đầu tư

2.3 Hệ thống chỉ tiêu VĐT

2.4 Phân tích thống kê tình hình hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư
 Các cách phân loại vốn đầu tư
	G1.1

G1.2

G1.4
	2
	Thuyết giảng 
Tự nghiên cứu
	Kiểm tra quá trình

	6
	Làm bài tập 1,2,3,4,5
	G3.1
	3
	Bài tập

Tự nghiên cứu
	Kiểm tra Bài tập

	7-9
	Chương 3: Thống kê kết quả đầu tư
3.1 Tài sản cố định và năng lực sản xuất phục vụ, huy động - Hình thức biểu hiện của kết quả đầu tư

3.2 Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài sản cố định và năng lực sản xuất, phục vụ được huy động 

3.3 Thống kê thực trạng huy động tài sản cố định và năng lực sản xuất, độ dài, cường độ đầu tư xây dựng
	G1.1
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	10
	Làm bài tập 1
	G1.1
	3
	BT
	Kiểm tra bài tập

	11-13
	Chương 3: Thống kê kết quả đầu tư
3.3 Thống kê thực trạng huy động tài sản cố định và năng lực sản xuất, độ dài, cường độ đầu tư xây dựng (tiếp)

 3.4 Phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn đầu tư
	G1.1

G1.3

G1.4
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	14
	- Các chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư trên thực tế
	G1.2

G1.3
	4
	Thảo luận
	Kiểm tra quá trình

	15
	- Chia lớp thành các nhóm thảo luận về tình hình huy động TSCĐ và năng lực sản xuất của các địa phương và vùng lãnh thổ
	G2.1

G3.1
	3
	Thảo luận (Làm việc nhóm)
	Nhóm thuyết trình

	
	- Tình hình huy động TSCĐ và năng lực sản xuất thực tế
	G1.1
	2
	Tự nghiên cứu
	Kiểm tra quá trình

	16-18
	Chương 4 : Thống kê hiệu quả đầu tư

4.1 Khái niệm hiệu quả, hiệu quả đầu tư và nhiệm vụ nghiên cứu của thống kê hiệu quả đầu tư

4.2 Phương pháp thống kê, đánh giá hiệu quả đầu tư 

4.2.1 Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính

a) Đối với từng dự án đầu tư
	G1.1
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	
	Làm bài tập 1,2


	G1.1
	3
	Tự nghiên cứu
	Kiểm tra quá trình

	19-20
	Chương 4 : Thống kê hiệu quả đầu tư

4.2 Phương pháp thống kê, đánh giá hiệu quả đầu tư 

4.2.1 Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính

a) Đối với từng dự án ĐT

b) Đối với doanh nghiệp

4.2.2 Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế – xã hội

4.2.3 Hiệu quả đầu tư của các công cuộc đầu tư phúc lợi công cộng
	G1.1

G1.2

G1.3
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	21
	Chữa bài tập 1,2,3


	G1.1
	3
	BT
	Kiểm tra BT

	22-23
	- So sánh phân tích tài chính với phân tích 

KTXH

- Thẩm định hiệu quả đầu tư của các sở - ban ngành có liên quan
	G1.3

G1.4

G2.1

G3.1
	3
	TL
	Kiểm tra SP của nhóm

	24
	Kiểm tra thường xuyên

 – Bài viết số 1
	G1.2
	3
	Kiểm tra ĐG
	

	25
	Kiểm tra giữa kì
	G1.1

G1.2
	3
	Kiểm tra ĐG
	

	26-28
	Chương 5: Thống kê sản phẩm xây lắp
5.1 Ý nghĩa của việc sản xuất sản phẩm xây lắp và nhiệm vụ nghiên cứu của thống kê xây lắp

5.2 Khái niệm, đặc điểm sản phẩm xây lắp 

5.3 Các chỉ tiêu thống kê sản phẩm xây lắp
	G1.1
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	
	Bài tập 1,2 
	
	
	Tự nghiên cứu
	Kiểm tra quá trình

	29-32
	Chương 5: Thống kê sản phẩm xây lắp
5.3 Các chỉ tiêu thống kê sản phẩm xây lắp

5.4 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm xây lắp
	G1.1

G1.3
	4
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	33-34
	- Làm bài tập 3,4,5,6

- KT thường xuyên (Bài số 2)
	G1.1

G1.4
	3
	
	Kiểm tra BT

	35-37
	Chương 6: Thống kê lao động trong đơn vị xây lắp 

6.1 Vai trò của lao động trong sản xuất xây lắp và nhiệm vụ nghiên cứu của thống kê

6.2 Phương pháp thống kê lao động trong đơn vị xây lắp
	G1.1
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	38
	Làm bài tập 1 – 5
	G1.1
	3
	BT
	Kiểm tra BT

	39-41
	Chương 6: Thống kê lao động trong đơn vị xây lắp 

6.2 Phương pháp thống kê lao động trong đơn vị xây lắp
	G1.1
	2
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	42
	- Bản dự toán, quyết toán của các công trình 
	G1.2

G1.3

G2.1

G3.1
	3
	TL
	Kiểm tra sản phẩm của nhóm

	43
	- Tình hình thực tế về sử dụng lao động trong các đơn vị xây lắp
	G1.1

G2.1

G3.1
	2
	TL(Làm việc nhóm)
	Nhóm thuyết trình

	44
	Làm bài tập 6 – 16
	G1.1
	3
	BT
	Kiểm tra quá trình

	
	Kiểm tra thường xuyên – Bài kiểm tra số 2
	G1.1

G1.3
	3
	Kiểm tra ĐG
	

	45-47

48-50
	Chương 7: Thống kê giá thành sản phẩm trong  xây lắp

7.1 Ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê giá thành sản phẩm xây lắp

7.2 Các chỉ tiêu thống kê giá thành sản phẩm XL

7.3 Nghiên cứu kết cấu giá thành sản phẩm XL

7.4 Nghiên cứu biến động, tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm xây lắp
	G1.1

G1.4
	4
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	51-52
	- Xác định giá thành sản phẩm xây dựng tại một đơn vị xây dựng
	G1.2

G2.1

G2.2

G3.1
	3
	TL
	Thuyết trình

	53
	Làm bài tập số 1 – 9
	G1.1

G1.2

G1.3

G1.4
	3
	BT
	Kiểm tra quá trình

	54
	Giải đáp tất cả bài tập và nội dung sinh viên còn vướng mắc
	G1
	3
	TL
	

	54
	Kiểm tra thường xuyên – Bài kiểm tra số 3
	G1.1

G1.4
	3
	Kiểm tra ĐG
	


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% 

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:

	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ %

	Kiểm tra thường xuyên/Tự luận
	-ND chương 4

- ND chương 6

- ND chương 7
	Tiết 24

Tiết 34 

Tiết 54
	G1.1
G1.2

G1.4

	3

3


	Kiểm tra viết


	5

5

5

	Thảo luận nhóm
	- Các chỉ tiêu phân tích KQĐT trên thực tế

- Tình hình sử dụng LD trong ĐVXL trong thực tế

- Xác định giá thành SPXL
	Tiết 15

Tiết 43

Tiết 51
	G1.1

G1.3

G2.1

G2.2

G3.1
	3

3

4
	Thuyết trình nhóm
	5

5

5

	Kiểm tra giữa kỹ/Tự luận
	Tiết 25
	G1.1

G1.2

G1.3
	2

3
	Kiểm tra viết
	20

	Thi cuối kỳ/Tự luận
	- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học. 

- Thời  gian  làm bài 90 phút.
	Cuối học kỳ
	G1.1

G1.2

G1.3

G1.4

G3.1
	2

3

4

3

2
	Kiểm tra viết
	50


*Ghi chú: đối với mỗi nội dung đánh giá, cần lựa chọn một trong các hình thức, phương pháp đánh giá, theo gợi ý sau:

- Hình thức đánh giá: tự luận; bài tập, thảo luận nhóm, bài tập lớn, tiểu luận,… 

- Phương pháp đánh giá: Kiểm tra viết, KT trắc nghiệm, thuyết trình nhóm, bài tập nhỏ trên lớp, báo cáo tiểu luận,...
12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	Trắc nghiệm
	Bài tập
	...
	Thảo luận nhóm
	...
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	G1.2
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	G1.3
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	G1.4
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	G2.1
	
	x
	
	x
	
	x
	x

	G2.2
	
	
	
	x
	
	
	

	G3.1
	
	
	
	x
	
	
	


13. Các yêu cầu đối với người học:

         Đạo đức khoa học:

- Sinh viên không đi học đúng giờ sẽ không được vào lớp (cho đến giờ giải lao)

- Các bài tập nhóm nếu phát hiện giống nhau sẽ xử lý các thành viên trong các nhóm điểm 0.

- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cấm thi
- Sinh viên thi hộ thì cả 2 người - thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập
14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:

	
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Nhung


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:
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